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ĐÔI N ÉT VỂ CÁ TRA VÀ CÁ BASA

A. PHẢN LOẠI VÀ PHÂN Bố

I. Phân loại
Cá tra  và cá basa là 2 trong sô" 11 loài cá thuộc 

họ cá tra (Pangasiidae) đã được tìm thấy ở sông 
Cửu Long. Trong đó có 5 loài được nuôi nhiều 
nhất hiện nay ở Đồng Tháp và An Giang, chủ yếu 
nuôi trong ao và trong bè. Tên khoa học của cá tra  
là Pangasianodon hypophthalmus, của cá basa 
là Pangasius bocourti. c ả  hai loài này đều thuộc 
giông Pangasius, họ Pangasidae, bộ Siluriíbrmes, 
lớp Osteichchthyes và ngành Chordata.
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ở  Việt Nam , cá tra  và cá basa có nhiều tên 
thương mại khác nhau. Điều này đã dẫn đến 
tình trạng tranh  chấp về sản phẩm của hai loài 
cá này trên thị trường. Trước tình hình này, vào 
năm 2004, Hội nghị về chất lượng và thương hiệu 
cá tra  - basa, do Bộ Thủy sản và ủ y  ban nhân 
dân tỉnh An Giang tổ chức, đã thông nhất đặt tên 
thương mại cho cá tra  là pangasius và cá basa là 
basa pangasius.

II. Phân bố
Trong tự nhiên, cá tra  và cá basa phân bô" 

nhiều nhất ở lưu vực sông Mê Kông thuộc các nước 
Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài ra 
ở Thái Lan, người ta còn tìm thấy hai loài cá này 
trên sông Phraya.

ở  phần sông Mê Kông của Việt Nam thưòng 
ít thấy cá tra  và cá basa trưởng thành xuất hiện. 
Bởi vì khi đến tuổi trưởng thành, cá tra  và cá basa 
có tập tính di cư ngược sông Mê Kông đế tìm bãi 
đẻ tự nhiên. Người ta đã khảo sát và phát hiện 
bãi đẻ của chúng thuộc địa phận Campuchia. Đến 
mùa sinh sản, cá tìm các cây cỏ thủy sinh ven bò 
để đẻ trứng và thụ tinh tự nhiên. Sau khi nở, cá



bột theo dòng nước xuôi về hạ lưu, và một sô" sẽ 
xuôi vê phần sông Mê Kông của Việt Nam.

Ở Việt Nam, trong những năm  trưốc đây khi 
mà phương pháp sinh sản nhân tạo cá tra  và cá 
basa chưa được áp dụng, người nuôi cá phải vốt cá 
bột và cá giống trên sông Tiền và sông Hậu. Cách 
làm này cũng có m ặt trái là làm thiệt hại nghiêm 
trọng đến nguồn lợi cá trong tự nhiên.

Hiện nay, rấ t nhiều ngưòi nuôi cá tra  và 
cá basa ở Việt Nam, nhất là ở An Giang và Đồng 
Tháp đã chủ động được con giông nhờ thực hiện 
được phương pháp sinh sản nhân tạo.

B. HÌNH DÁNG

I. Hình dáng của cá tra
Các loài cá tra  đều có da trơn (không vảy), 

thân dài, thon và dẹp. Lưng có màu xám  đen, 
bụng có màu trắng bạc, vây lưng cao, vây ngực có 
ngạnh. Miệng rộng, có 2 đôi râu dài.

Kích cỡ của cá tra  tùy thuộc vào từng loài. Loài 
cá tra  nuôi ở Việt Nam có kích thước khi trưởng 
thành khoảng 4 - 5kg/con. Tuy nhiên trên thực tế  
cũng có con nặng khoảng 10 - 20kg.



II. Hlnh dâng cüa câ basa
Câ basa (côn goi là câ bung) cüng là câ da 

trdn, cô th ân  hinh dài và thon, hdi dep hai bên, 
chiê'u dài chuan bâng khoâng 2,5 lân chiëu cao 
cüa thân. D âu ngàn và hcfi trôn, trân  rông, m at 
to. Miêng hep và hdi lêch duôi môm. Rang hàm  
trên  to và rông, hoi nhô ra khi miêng khép lai. 
Miêng cô 2 dôi râu , mot dôi d hàm trên và mot 
dôi ô hàm  diïôi, chiê'u dài hai dôi râu khâc nhau. 
LUng m àu xâm  xan h  và nhat dan xuôrig bung. 
Bung to và cô m àu tràn g  bac. Gai vi ngUc cûng 
và nhon. M at sau cua vi ngüc cô rang cUa xuôrig 
tôi goc. Vi bung kéo dài den vi hâu mon. Vi hâu 
mon cô m àu tràn g  trong.
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